






1. Họ và tên:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN GHI QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH, BHTN
Mã số BHXH : 5212001536
ĐINH THỊ TRÂM	Giới tính: Nữ

Mẫu 07/SBH
(Ban hành theo QĐ số 555/QĐ-BHVN ngày 13/05/2009 của BHXHVN)

2. Ngày tháng năm sinh: 01/07/1989	Quốc tịch:	Việt Nam
3. Nguyên quán:	Phường Tam Quan Bắc - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
4. Nơi cư trú (Nơi thường trú hoặc tạm trú) :	số 16 đường 20, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

5. Giấy chứng minh thư số :
6. Hợp đồng lao động số :
7. Số tài khoản cá nhân :
8. Số điện thoại :

052189017249



0975684507

Nơi cấp:
Loại hợp đồng : Tại ngân hàng: Email:

01/11/2003

Ngày cấp:

01/11/2003

9. Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có) :
10. Quyền lợi khám chữa bệnh :
11. Tỷ lệ nợ :
12. Quá trình đóng BHXH, BHTN :

CH4525212001536


	

Từ tháng
	

Đến tháng
	
Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ)
	

Mức đóng
	Phụ cấp
	
Tỷ lệ đóng
	

Lương chính
	

Phụ cấp lương
	

Bổ sung khác
	

NSNN hỗ trợ

	
	
	
	
	
Chức vụ
	
TN VK
	
TN Nghề
	
Khu vực
	
Khác
	
Tái cử
	
	
	
	
	

	02/2012
	04/2012
	Giáo viên. Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 172, An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
	1.989
	
	
	
	
	
	
	24%
	
	
	
	

	05/2012
	06/2012
	Giáo viên. Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 172, An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
	1.989
	
	
	
	
	
	
	24%
	
	
	
	

	07/2012
	06/2013
	Giáo viên. Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 172, An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
	2.340
	
	
	
	
	
	
	24%
	
	
	
	

	07/2013
	12/2013
	Giáo viên. Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 172, An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
	2.340
	
	
	
	
	
	
	24%
	
	
	
	

	01/2014
	06/2015
	Giáo viên. Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 172, An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
	2.340
	
	
	
	
	
	
	26%
	
	
	
	




	

Từ tháng
	

Đến tháng
	
Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ)
	

Mức đóng
	Phụ cấp
	
Tỷ lệ đóng
	

Lương chính
	

Phụ cấp lương
	

Bổ sung khác
	

NSNN hỗ trợ

	
	
	
	
	
Chức vụ
	
TN VK
	
TN Nghề
	
Khu vực
	
Khác
	
Tái cử
	
	
	
	
	

	07/2015
	04/2016
	Giáo viên. Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 172, An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
	2.670
	
	
	
	
	
	
	26%
	
	
	
	

	05/2016
	05/2017
	Giáo viên. Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 172, An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
	2.670
	
	
	
	
	
	
	26%
	
	
	
	

	
06/2017
	
06/2017
	Giáo viên. Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn. 172 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Bình Định
	
2.670
	
	
	
	
	
	
	
25,5%
	
	
	
	

	
07/2017
	
07/2017
	Giáo viên. Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn. 172 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Bình Định
	
2.670
	
	
	
	
	
	
	
25,5%
	
	
	
	

	
08/2017
	
01/2018
	Giáo viên. Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn. 172 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Bình Định
	
2.670
	
	
	
	
	
	
	
25%
	
	
	
	

	
02/2018
	
04/2018
	Giảng viên. Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn. 172 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Bình Định
	
2.670
	
	
	
5%
	
	
	
	
25%
	
	
	
	

	05/2018
	06/2018
	NGHỈ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
	2.670
	
	
	5%
	
	
	
	25%
	
	
	
	

	07/2018
	10/2018
	NGHỈ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
	2.670
	
	
	5%
	
	
	
	25%
	
	
	
	

	
11/2018
	
01/2019
	Giảng viên. Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn. 172 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Bình Định
	
3.000
	
	
	
5%
	
	
	
	
25%
	
	
	
	

	
02/2019
	
06/2019
	Giảng viên. Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn. 172 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Bình Định
	
3.000
	
	
	
6%
	
	
	
	
25%
	
	
	
	

	
07/2019
	
08/2019
	Giảng viên. Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn. 172 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Bình Định
	
3.000
	
	
	
6%
	
	
	
	
25%
	
	
	
	

	09/2019
	09/2019
	KHÔNG THAM GIA BHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/2019
	09/2020
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại. 287 Phan Đình Phùng F15, Q Phú Nhuận
	1.990
	
	
	
	
	
	
	25%
	
	
	
	

	
10/2020
	
03/2021
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
(287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)
	
2.670
	
	
	
	
	
	
	
25%
	
	
	
	


 (
SỐ SỔ : 5212001536
) (
HỌ TÊN : ĐINH THỊ TRÂM
)


	

Từ tháng
	

Đến tháng
	
Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ)
	

Mức đóng
	Phụ cấp
	
Tỷ lệ đóng
	

Lương chính
	

Phụ cấp lương
	

Bổ sung khác
	

NSNN hỗ trợ

	
	
	
	
	
Chức vụ
	
TN VK
	
TN Nghề
	
Khu vực
	
Khác
	
Tái cử
	
	
	
	
	

	
04/2021
	
06/2022
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
(287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh)
	
3.000
	
	
	
	
	
	
	
25%
	
	
	
	

	
07/2022
	
03/2023
	Giảng viên GDNN LT - Hạng III. Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM. Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
	
3.330
	
	
	
	
	
	
	
25%
	
	
	
	

	07/2012
	06/2013
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	2.340
	
	
	
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	07/2013
	12/2013
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	2.340
	
	
	
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	01/2014
	06/2015
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	2.340
	
	
	
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	07/2015
	04/2016
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	2.670
	
	
	
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	05/2016
	05/2017
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	2.670
	
	
	
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	06/2017
	06/2017
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	2.670
	
	
	
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	07/2017
	07/2017
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	2.670
	
	
	
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	08/2017
	01/2018
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	2.670
	
	
	
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	02/2018
	04/2018
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	2.670
	
	
	5%
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	11/2018
	01/2019
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	3.000
	
	
	5%
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	02/2019
	06/2019
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	3.000
	
	
	6%
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	07/2019
	08/2019
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	3.000
	
	
	6%
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	10/2019
	09/2020
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	1.990
	
	
	
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	10/2020
	03/2021
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	2.670
	
	
	
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	04/2021
	06/2022
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	3.000
	
	
	
	
	
	
	3%
	
	
	
	

	07/2022
	03/2023
	ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	3.330
	
	
	
	
	
	
	3%
	
	
	
	



Thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến tháng 03 năm 2023 là 11 năm 1 tháng Thời gian đóng BHTN vào quỹ BHTN đến tháng 03 năm 2023 là 10 năm 2 tháng

TP, CẤP SỔ, THẺ




Kbang, Ngày 13 tháng 03 năm 2023
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
